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TT Họ và tên Sinh ngày Hệ đào tạo Ngành nghề Địa chỉ liên lạc Ghi chú

1 Trần Thị Thanh Huyền 08/08/2005 Cao đẳng Logistics Ấp Tân Quí, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Trúng tuyển

2 Bùi Hữu Lộc 06/10/2004 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Số 4/1, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 8, Tp Mỹ Tho Trúng tuyển

3 Tài U Rin 19/10/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô Phước Nhơn 3 - Xuân Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận Trúng tuyển

4 Mai Huỳnh Hải Triều 07/05/1997 Cao đẳng Điều khiển tàu biển Trúng tuyển

5 Lê Đô 21/06/2003 Cao đẳng Logistics Thôn 1, Điện Dương, Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam Trúng tuyển

6 Nguyễn Văn Á 15/05/1989 Cao đẳng
Điều khiển phương tiện 

thủy nội địa
17/6K/23, Kp7, Linh Đông, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM Trúng tuyển

7 Đinh Thành Hiệp 04/12/2005 Cao đẳng Logistics 10/3, Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM Trúng tuyển

8 Nguyễn Trung Tấn 12/10/2003 Cao đẳng Logistics Ấp An Cư, Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang Trúng tuyển

9 Võ Văn Minh Triết 21/02/2005 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng
85, Khu 11, Ấp 4, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long 

An
Trúng tuyển

10 Phạm Thành Đạt 03/02/2002 Cao đẳng Logistics Ấp Tân Hòa, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Trúng tuyển

11 Nguyễn Đắc Quân 02/06/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin
Đội 5,Thôn Phước Lộc, Xã Phước Tín, Tx.Phước Long, Bình 

Phước
Trúng tuyển

12 Lê Phương Ly 10/09/2005 Cao đẳng Logistics Tổ 3, Thôn 6, Xã Mepu, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận Trúng tuyển

13 Huỳnh Minh Nhựt 29/06/2005 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy Tổ 6, Ấp Rạch Lá, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Tp.HCM Trúng tuyển

14 Võ Thị Hải Duyên 08/10/2005 Cao đẳng Logistics Kdc-5, Thanh Sơn, Phổ Cường, Tx Đức Phổ, Quảng Ngãi Trúng tuyển

15 Đỗ Hạ Vy 21/09/2005 Cao đẳng Điện công nghiệp Ấp Tây, Xã Đông Thạnh,Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Trúng tuyển

16 Bùi Thị Diễm 03/06/2005 Cao đẳng Logistics
Ấp Chánh Nhứt, Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long 

An.
Trúng tuyển

17 Phạm Nguyễn Trường An 29/09/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin
77/50, Chuyên Dùng 9- Phường Phú Mỹ - Quận 7 - Thành Phố 

Hồ Chí Minh
Trúng tuyển

18 Chu Văn Phúc 20/03/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Thôn Đắc Kim, Xã Đăk Lao, Huyện Đăk Mil,Tỉnh Đăk Nông Trúng tuyển

19 Dương Chí Thành 25/06/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Ấp An Lộc, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Tp.HCM Trúng tuyển

20 Lê Tấn I Rắc 13/06/1996 Cao đẳng Xây dựng công trình thủy T26 Tân Phước, Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa Vung Tàu Trúng tuyển

21 Hoàng Phi Hùng 13/04/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô
Đường 12, Nguyễn Văn Cừ, Long Yên, Long Thành Nam, Hoà 

Thành, Tây Ninh
Trúng tuyển

22 Nguyễn Văn Sáng 23/11/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Tetesang258@Gmail.Com Trúng tuyển

23 Đặng Thị Mỹ Duyên 24/04/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Phú Cần, An Thọ, Tp. Tuy An, Tỉnh Phú Yên Trúng tuyển

24 Trần Đại Vĩ 26/08/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Tổ 3, Khu 1, Số Nhà 11, Cao Xanh, Thành Phố Hạ Long. Trúng tuyển

25 Trần Đăng Khoa 07/01/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin A9, Ấp 1, Đường Phạm Thị Quy, Phú Xuân, Nhà Bè, Tp.HCM Trúng tuyển
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TT Họ và tên Sinh ngày Hệ đào tạo Ngành nghề Địa chỉ liên lạc Ghi chú

26 Võ Việt Kiên 17/02/2005 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy Thôn Quý Hải - Xã Long Hải - Huyện Phú Quý - Tỉnh Bình Trúng tuyển

27 Nguyễn Dũng Nam 01/01/1984 Trung cấp
Điều khiển phương tiện 

thủy nội địa
57/21, Bàu Cát 8, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM Trúng tuyển

28 Nguyễn Thanh Trâm 10/09/2005 Cao đẳng Logistics
108/18 Trương Vĩnh Kí ,Phường Phước Lộc, Thị Xã Lagi, Bình 

Thuận
Trúng tuyển

29 Nguyễn Minh Tân 22/07/2005 Cao đẳng Logistics
Tổ 2, Khu Phố 5, Thị Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh 

Đồng Nai
Trúng tuyển

30 Trần Thị Thu Hiền 04/11/2005 Cao đẳng Logistics Tổ 4, Ấp Tây, Xã Đông Thạnh, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An. Trúng tuyển

31 Võ Thị Thoại Ngọc 25/10/2005 Cao đẳng Logistics
443, Tổ 39, Ấp Trần Hưng Đạo, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần 

Giờ, Tp Hcm
Trúng tuyển

32 Dương Thành Đạt 22/11/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô 1225/23/29, Huỳnh Tấn Phát , Phường Phú Thuận, Q7, Tp.HCm Trúng tuyển

33 Nguyễn Ngô Gia Bảo 20/10/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Ấp 3 , Xã Bến Củi , Huyện Dương Minh Châu , Tỉnh Tây Ninh Trúng tuyển

34 Nguyễn Quốc Thịnh 30/12/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô
Ấp Lộc Trung , Xã Lộc Ninh , Huyện Dương Minh Châu , Tỉnh 

Tây Ninh
Trúng tuyển

35 Nguyễn Anh Tuấn 28/06/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô 155A, 454 Trần Hưng Đạo, Lộc Sơn, Bảo Lộc , Lâm Đồng Trúng tuyển

36 Nguyễn Tiến Đạt 14/02/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô 155A, 454 Trần Hưng Đạo, Lộc Sơn, Bảo Lộc , Lâm Đồng Trúng tuyển

37 Phạm Thu Ngân 26/02/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp 35/7/1/7, Nguyễn Văn Quỳ, Tân Thuận Đông, Q7, Tp.HCM Trúng tuyển

38 Lê Công Danh 26/05/2005 Trung cấp Kế toán doanh nghiệp
Ấp Thuận Hoà 2,  Xã Hòa Khánh Nam. Huyện Đức Hoà ,Tỉnh 

Long An (Đối Diện Tạp Hoá Xuân Hương) 
Trúng tuyển

39 Nguyễn Thanh Phong 04/03/2005 Cao đẳng Logistics Ấp Tân Hòa, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Trúng tuyển

40 Trần Quốc An 03/11/2005 Trung cấp Công nghệ thông tin Tổ 10 Ấp An Bình, An Thới Đông,Cần Giờ Trúng tuyển

41 Lê Trần Thái Bảo 24/08/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Xã Yên Luông,Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang Trúng tuyển

42 Sầm Thái Sơn 11/11/2004 Cao đẳng Công nghệ ô tô 112, Nguyễn Chế Nghĩa, P12, Q8, Tp.HCM Trúng tuyển

43 Nguyễn Quốc Quy 06/02/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô 0949721897 Trúng tuyển

44 Phan Minh Hiếu 02/08/2004 Cao đẳng Xây dựng cầu đường
112, Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, Tp 

Tây Ninh
Trúng tuyển

45 Phùng Thanh Tú 10/05/2005 Cao đẳng Logistics Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh,Tp. Hồ Chí Minh Trúng tuyển

46 Lê Thành Nhân 04/05/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô
Khu Phố Bình Nguyên 1, Phường Gia Bình, Thị Xã Trảng Bàng, 

Tỉnh Tây Ninh
Trúng tuyển

47 Biện Thị Mỹ Quyên 28/11/2005 Cao đẳng Logistics Ấp 3, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Trúng tuyển

48 Trương Bảo Phúc 16/10/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô 1150, Quốc Lộ 50 Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM Trúng tuyển

49 Trương Nguyễn Mai Trinh 19/01/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Ấp Ruộng 3, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành, Bình Phước Trúng tuyển

50 Hoàng Văn Linh 18/07/2005 Cao đẳng Điều khiển tàu biển
Khu Phố 5, Phường Long Phước, Tx Phước Long, Tỉnh Bình 

Phước
Trúng tuyển

51 Phạm Thành Vinh 20/07/2005 Cao đẳng Logistics
181A, Ấp Tân Bình, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Tỉnh 

Đồng Tháp
Trúng tuyển

52 Phù Thanh Huy 17/12/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Ấp Hòa Mĩ, Xã Định Hòa, Huyện Gò Quao, Kiên Giang Trúng tuyển



TT Họ và tên Sinh ngày Hệ đào tạo Ngành nghề Địa chỉ liên lạc Ghi chú

53 Chu Thịnh An 22/10/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô 0912460098 Trúng tuyển

54 Bùi Thanh Giang 07/09/1991 Cao đẳng Điều khiển tàu biển 24, Bưng Môn, Ấp 2, Long An, Long Thành, Đồng Nai Trúng tuyển

55 Trương Đào Thanh Phúc 21/11/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô
10/1/2, Nguyễn Văn Trỗi, Thị Trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, 

Bình Thuận
Trúng tuyển

56 Trịnh Thu Hiền 12/10/2005 Trung cấp Công nghệ thông tin Tổ 5, Ấp 3, Xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai Trúng tuyển

57 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 22/01/2005 Cao đẳng Logistics
24, Đường 411, Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, 

Tp.HCM
Trúng tuyển

58 Lê Tùng Dương 13/02/2005 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng Liên Hội, Ân Hữu, Hoài Ân, Tỉnh  Bình Định Trúng tuyển

59 Nguyễn Huỳnh Thanh 31/12/2004 Cao đẳng Logistics Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Trúng tuyển

60 Lê Đình Thái 22/02/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Thôn Đồng Tiến, Xã Cù Bị, Huyện Châu Đức, BRVT Trúng tuyển

61 Lê Công Lúy 15/03/2005 Cao đẳng Logistics Ấp 4, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An Trúng tuyển

62 Hồ Sĩ Ngọc Duy 18/08/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Thôn Kiều Đông, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định Trúng tuyển

63 Dương Tiểu Long 17/11/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô
Thôn Phước Đồng 1, Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh 

Ninh Thuận
Trúng tuyển

64 Vũ Tấn Đức 20/07/2003 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng 37 Đông Hồ Phường Vĩnh Thanh Tp Rạch Giá Kiên Giang Trúng tuyển

65 Tống Thị Ngọc Thùy 08/07/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin 110/5A, Ấp 3 Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè,Tp Hcm Trúng tuyển

66 Lê Văn Long 26/05/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Anthekick123Zzgmail.Com Trúng tuyển

67 Nguyễn Gia An 02/05/2005 Cao đẳng Logistics 0907327018 Trúng tuyển

68 Trần Đức Duy 05/04/2005 Cao đẳng Logistics Khu Phố 4, Phường Phú Đông, Thành Phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Trúng tuyển

69 Mai Quốc Khánh 30/06/2000 Cao đẳng Điện công nghiệp 4/12 Ấp 3 Xã Nhơn Đức Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh Trúng tuyển

70 Đặng Minh Tân 20/06/1987 Cao đẳng Xây dựng công trình thủy 240/4, Lưu Hữu Phước, Khóm 8, Phường 8, Tp. Cà Mau Trúng tuyển

71 Lương Thế Hào 27/04/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô
45/3 Khu Phố Miễu Ba Thị Trấn Cần Thạnh Huyện Cần Giờ 

Tphcm
Trúng tuyển

72 Trần Tú Quyên 14/01/2005 Cao đẳng Logistics 203/40 Đặng Thùy Trâm Phường 13 Quận Bình Thạnh Tphcm Trúng tuyển

73 Trần Mai Thi 06/02/2005 Cao đẳng Logistics Xóm 3, Thôn 11, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng Trúng tuyển

74 Trần Bình Nguyên 01/01/2000 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng 19, Thạch Lam, Tân Phú, Tp.HCm Trúng tuyển

75 Trần Nguyễn Tường Vy 01/01/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Phan Thiết -Bình Thuận Trúng tuyển

76 Lê Hoàng Thông 22/04/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Âp Tân Lập -Tân An-Đăk Pơ -Tỉnh Gia Lai Trúng tuyển

77 Trần Quốc Phong 03/05/2005 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy Tân Hải, Long Hải, Phú Quý, Bình Thuận Trúng tuyển

78 Nguyễn Gi Nghi 08/04/2005 Cao đẳng
Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ
Ấp Long Hoà 1, X.Long Kiến, H.Chợ Mới, T.An Giang Trúng tuyển

79 Nguyễn Thanh Tuấn 15/10/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Ấp 2, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Trúng tuyển

80 Tô Hoàng Trúc Ly 24/01/2005 Cao đẳng Logistics Thôn Mỹ Thuận Xã Phổ Thuận Thị Xã Đức Phổ Tỉnh Quảng Trúng tuyển

81 Lê Gia Cát Tường 19/10/2008 Trung cấp Kế toán doanh nghiệp 7/22 Ngô Tất Tố, P. 22, Q. Bình Thạnh - Tphcm Trúng tuyển

82 Nguyễn Anh Kiệt 25/04/2005 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy 2/37 Ấp Đồng Tranh Xã Long Hoà Huyện Cần Giờ Tphcm Trúng tuyển

83 Lương Ngọc Tú Trân 12/07/2004 Cao đẳng Logistics 58/7A1 Đồng Nai Phường 15 Quận 10 Tphcm Trúng tuyển

84 Tou Tyang Ya Truyều 15/06/2005 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy 0398522874 Trúng tuyển



TT Họ và tên Sinh ngày Hệ đào tạo Ngành nghề Địa chỉ liên lạc Ghi chú

85 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/09/2005 Trung cấp Kế toán doanh nghiệp
Thôn Phước Bình Bắc, Xã Hòa Thành, Huyện Đông Hòa, Tỉnh 

Phú Yên
Trúng tuyển

86 Đinh Thế An 08/01/2005 Cao đẳng Logistics 93/2 Ấp Thanh Thọ Xã Phú Lâm Huyện Tân Phú Tỉnh Đồng Nai Trúng tuyển

87 Hoàng Việt Khánh 09/07/2005 Cao đẳng Điều khiển tàu biển Hoanganhtuan3131@Gmail,Com Trúng tuyển

88 Lê Nhật Duy 16/09/2005 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy Thôn Quý Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận Trúng tuyển

89 Trần Thanh Đính 05/02/2005 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy Thôn Tân Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận Trúng tuyển

90 Trần Văn Quân 09/09/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Ấp Lí Hòa Hiệp Xã Lí Nhơn Huyện Cần Giờ Tp Hcm Trúng tuyển

91 Lê Minh Đông 10/08/2005 Cao đẳng Logistics
Ấp Tây Xã Đông Thạnh Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An Số 

Nhà 101 Lộ 12
Trúng tuyển

92 Tô Hoàng Nhật Khánh 30/06/2005 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng 03 Trần Khánh Dư - P. Lộc Phát - Tp. Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng Trúng tuyển

93 Trần Minh Nghĩa 09/06/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Nghtran9625@Gmail.Com Trúng tuyển

94 Ngô Minh Nhựt 06/10/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô 0833016552 Trúng tuyển

95 Trần Dương Thanh Phong 15/04/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô
Ấp Thới An B, Xã Long Vĩnh, Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền 

Giang
Trúng tuyển

96 Bùi Văn Khan 02/10/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô 5/6, Ấp An Hòa, Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre Trúng tuyển

97 Nguyễn Lê Hòang Phương 06/04/2005 Cao đẳng Điện công nghiệp Tổ 8, Ấp Rạch Lá, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Tp Hcm Trúng tuyển

98 Lê Thị Thanh Trâm 13/06/2004 Cao đẳng Logistics 458/67A, Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM Trúng tuyển

99 Tăng Văn Thắng 18/01/2004 Cao đẳng
Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ

26/9, Hùng Vương, Kp Xóm Rẫu, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện 

Xuyên Mộc, BRVT
Trúng tuyển

100 Phan Minh Luân 10/07/2005 Cao đẳng Xây dựng cầu đường Ấp 2, Xã Tân Hòa Thành, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang Trúng tuyển

101 Phạm Phương Thảo 16/09/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Khối 1, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Trúng tuyển

102 Chu Thị Thanh Xuân 14/07/2005 Cao đẳng Logistics Thôn 4, Hà Lâm, Đạ Huoai, Lâm Đồng Trúng tuyển

103 Nguyễn Doãn Toàn 28/10/2004 Cao đẳng Logistics
35, Đường Hồng Sến, Khu Phố 1, Phường Long Thạnh Mỹ, Tp 

Thủ Đức, Tp Hcm
Trúng tuyển

104 Trần Thị Thanh Thùy 16/10/2005 Trung cấp Kế toán doanh nghiệp
520/77/4, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh
Trúng tuyển

105 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 10/09/2004 Cao đẳng Logistics
87, Thôn Quảng An, Xã Đạo Nghĩa, Huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh 

Đắk Nông
Trúng tuyển

106 Lê Quốc Lộc 30/07/2005 Cao đẳng Logistics Số 457, Tạ Uyên, K5, P9, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Trúng tuyển

107 Vũ Đức Quý 04/05/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Ngách 87/28, Đường Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Trúng tuyển

108 Trần Hưng Thịnh 02/03/2005 Cao đẳng Logistics Thôn 3, Hà Lâm, Đạ Huoai, Lâm Đồng Trúng tuyển

109 Đặng Thị Kim Nguyên 18/03/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin 0397328445 Trúng tuyển

110 Phạm Bùi Công Vinh 16/06/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Tân Tiến, Tân Văn, Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng Trúng tuyển

111 Nguyễn Thái Lâm 22/02/2005 Cao đẳng Logistics Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận Trúng tuyển

112 Nguyễn Quốc Việt 15/09/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin
Số Nhà 20, Đường Số 8, Tổ 6, Thôn 8,Đức Tín, Đức Linh, Bình 

Thuận
Trúng tuyển

113 Đỗ Gia Huy 02/07/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin 61C, Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu,Quận 3 Trúng tuyển
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114 Phan Minh Phương 28/12/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, T.Bình Thuận Trúng tuyển

115 Nguyễn Trung Thành 16/05/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô 353, Lý Thái Tổ, Đam Ri, Bảo Lộc, Lâm Đồng Trúng tuyển

116 Hồ Thanh Tiến 05/04/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Nga Mân- Phổ Cường- Đức Phổ- Quảng Ngãi Trúng tuyển

117 Đặng Sĩ Phú 28/08/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Thôn 3, Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh, T.Lâm Đồng Trúng tuyển

118 Âu Dương Quốc Huy 04/03/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin 48/44A Đặng Nhữ Lâm, Huyện Nhà Bè, Tt. Nhà Bè, Tp.Hcm Trúng tuyển

119 Phan Anh Bảo 13/06/2005 Cao đẳng Logistics Phananhbao.2005@Gmail.Com Trúng tuyển

120 Ma Ngọc Thảo Như 26/12/2005 Cao đẳng Logistics 0705279122 Trúng tuyển

121 Trần Trọng Hiếu 30/06/2000 Cao đẳng Công nghệ ô tô
387/2/3/2,  Đường Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà 

Bè, tp.HCM
Trúng tuyển

122 Phạm Yến Thanh 21/01/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp 202, Bùi Thị Xuân, Bảo Lộc, Lâm Đồng Trúng tuyển

123 Hoàng Hải Yến 26/05/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp 55, Nguyễn Khuyến, Phường 2, Tp Bảo Lộc, T.Lâm Đồng Trúng tuyển

124 Trần Anh Vũ 20/07/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin
Tổ 26 - Khu Phố 6 - Phường Đô Vinh - Tp.Pr-Tc - Tỉnh Ninh 

Thuận
Trúng tuyển

125 Từ Thanh Truyền 28/05/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Thôn An Bình, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng Trúng tuyển

126 K' Dương 09/03/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô 275, Ka Ming, Di Linh, T.Lâm Đồng Trúng tuyển

127 Ngô Thị Bích Dân 17/02/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Tổ 12, Ấp 8, Thanh Sơn, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai Trúng tuyển

128 Trần Duy An 17/06/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin
550/23/21A, Hẻm 2174, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, 

Tp.HCM
Trúng tuyển

129 Phạm Anh Tuấn 19/05/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin
61/15, Đường Số 4, Khu Phố 4, Phường Tam Phú, Quận Thủ 

Đức, Tp.HCM
Trúng tuyển

130 Lê Thị Cẩm Quỳnh 19/05/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Ấp Phú Trí B, Xã Phú Hữu ,Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang Trúng tuyển

131 Dương Đình Bảo 06/02/2005 Cao đẳng Logistics 195, Phan Đình Phùng, P17, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Trúng tuyển

132 Trần Lê Phương Trang 05/05/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Phuongtrangg1219@Gmail.Com Trúng tuyển

133 Đoàn Cao Tú Quyên 20/03/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp 74/4, Nguyễn Hữu Chỉnh, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. Trúng tuyển

134 Phạm Thị Mỹ Linh 23/03/2005 Cao đẳng Logistics Thôn Đà Thành, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Trúng tuyển

135 Lê Nin Hùng Anh 02/12/2005 Trung cấp Công nghệ thông tin Km5, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, T.Bình Thuận Trúng tuyển

136 Lê Việt Linh 09/09/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Thôn Phú Hòa, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng Trúng tuyển

137 Huỳnh Trọng Phúc 18/03/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Tổ 3 ,Ấp 3, Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè , Tỉnh Tiền Giang Trúng tuyển

138 Đỗ Thành Trung 29/10/2005 Cao đẳng Xây dựng cầu đường Trúng tuyển

139 Phương Mỹ Hằng 16/12/2005 Cao đẳng
Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ

Hẻm 203, Trần Quang Diệu, Phường Xuân An, Tp Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận
Trúng tuyển

140 Đỗ Thị Ngọc Lan 18/10/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Diến Táo-Tiến Thắng-Mê Linh-Hà Nội Trúng tuyển

141 Huỳnh Thị Thúy Hằng 03/02/2005 Cao đẳng Logistics
181/1B, Ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An , Thành Phố Bến Tre , 

Tỉnh Bến Tre
Trúng tuyển

142 Hoàng Tấn Đạt 05/08/2005 Cao đẳng Điều khiển tàu biển Xuân Dục 2, Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình Trúng tuyển

143 Hoàng Thu Trang 13/01/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp
49/15, Đường Nguyễn Thị Điệp, Ấp1, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Tphcm
Trúng tuyển
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144 Trần Đinh Công Bằng 10/01/2004 Cao đẳng Logistics Trandinhcongbang021204@Gmail.Com Trúng tuyển

145 Nguyễn Quốc Sỹ 23/11/2004 Cao đẳng Công nghệ thông tin
53, Nguyễn Khuyến, Khu Dân Cư Phường 3, Thành Phố Vị 

Thanh,Tỉnh Hậu Giang
Trúng tuyển

146 Hồ Thị Yến Nhi 30/12/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin Ấp Giồng Lớn, Xã Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh Trúng tuyển

147 Trần Văn Hiệp 12/08/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Ấp Tân An, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp Trúng tuyển

148 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/08/2005 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Ấp Trung Thạnh, Xã Trung Hoà, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Trúng tuyển

149 Bùi Xuân Hoài 16/12/2005 Cao đẳng Khai thác máy tàu thủy Kp Phụng Du 1, Phường Hoài Hảo, Thị Xã Hoài Nhơn ,Bình Trúng tuyển

150 Huỳnh Trọng Hiếu 23/08/2000 Cao đẳng Điều khiển tàu biển
C9-10 Đường Số 3, Khu Dân Cư 586, Phường Phú Thứ, Quận 

Cái Răng, TP.Cần Thơ
Trúng tuyển

151 La Chí Tượng 16/06/2005 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng
Thôn Phú Nhuận -Xã Phước Thuận -Huyện Ninh Phước -Tỉnh 

Ninh Thuận
Trúng tuyển

152 Lê Nguyễn Như Quỳnh 12/01/2005 Cao đẳng Logistics Ấp Lũy, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Trúng tuyển

153 Nguyễn Huy Hoàng 20/10/2004 Cao đẳng Điện tử công nghiệp Ấp 2, Tà Là,i Tân Phú, Đồng Nai Trúng tuyển

154 Trần Trường Giang 10/08/2003 Cao đẳng Điện tử công nghiệp Tổ 6, Ấp 1 - Tà Lài - Tân Phú - Đồng Nai Trúng tuyển

155 Nguyen Thanh Phong 14/08/1999 Cao đẳng Logistics Xã Quang Minh , Huyện Ba Dồn, T.Quang Binh Trúng tuyển

156 Vòng Thanh Thủy 27/08/2001 Cao đẳng Logistics
154A Lê Thị Hoa, Phường Bình Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, 

Tphcm
Trúng tuyển

157 Lê Nhật Hào 14/11/2002 Cao đẳng Khai thác máy tàu thủy
365/3 Tổ 2 Khu Phố Giồng Ao, Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần 

Giờ, Tp.HCM
Trúng tuyển

158 Quách PhướC ThuậN 09/10/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô
14/3/5,Đường Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Tp.HCM
Trúng tuyển

159 Nguyễn Văn Thắng 25/05/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Xã Mỹ Hòa, Huyện Phù Mỹ ,Tỉnh Bình Định Trúng tuyển

160 Hồ Thah Tiến 05/10/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô Nga Mân- Phổ Cường- Đức Phổ- Quảng Ngãi Trúng tuyển

161 Vòng Thanh Thủy 27/08/2001 Cao đẳng Logistics 0393033304 Trúng tuyển

162 Thân Hà Hữu Thái 03/02/2005 Cao đẳng Trắc địa công trình
Thôn Tịnh Hoà - Xã Nhơn Hạnh - Thị Xã An Nhơn - Tỉnh Bình 

Định
Trúng tuyển

163 Nguyễn Thị Ngọc Lan 31/07/2005 Cao đẳng Logistics
Ấp Vĩnh Thạnh ,Xã Phước Vĩnh Đông,Huyện Cần Giuộc,Tỉnh 

Long An
Trúng tuyển

164 Võ Quốc Minh 18/07/1989 Cao đẳng
Điều khiển phương tiện 

thủy nội địa

A1101, Chung Cư Mỹ Kim , Phường Hiệp Bình Chánh, Tp Thủ 

Đức , Tp Hồ Chí Minh
Trúng tuyển

165 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 28/06/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô
92, Nguyễn Văn Quá, Phường Khánh Hâụ, Thành Phố Tân An, 

Long An
Trúng tuyển

166 Phạm Thị Bão Trân 06/02/1999 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp
160/43/7, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, 

Tp.HCM
Trúng tuyển

167 Nguyễn Thị Thanh Thanh 11/09/2004 Cao đẳng Logistics
221, Ấp Thạnh Quới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Tp Cần 

Thơ
Trúng tuyển

168 Lê Hoàng Đức 25/03/2005 Cao đẳng Logistics Lehoangduclhd32@Gmail.Com Trúng tuyển
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169
Nguyễn Ngọc Hoàng 

Triệu Phú
20/11/2004 Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp số 05, Ấp 1, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM Trúng tuyển

170 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 07/12/2005 Cao đẳng Logistics
Xóm 8, Thôn Hoà Trung, Xã Bình Tường, Huyện Tây Sơn, Tỉnh 

Bỉnh Định
Trúng tuyển

171 Trần Thị Ngọc Sương 07/03/2004 Trung cấp Kế toán doanh nghiệp Ấp Tân Hòa, Xã Tân Tập, H.Cần Giuộc, Tỉnh Long An Trúng tuyển

172 Nguyễn Huy Hoàng 21/06/1998 Cao đẳng
Điều khiển phương tiện 

thủy nội địa

73/1, Đường Ngô Gia Tự, Ngọc Hà, P.Phú Mỹ, Tx.Phú Mỹ, 

BRVT
Trúng tuyển

173 Đinh Duy Tấn Lộc 24/08/2005 Cao đẳng Logistics Ấp An Điền Lớn, Xã An Hiệp, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Trúng tuyển

174 Phạm Văn Thuận 25/08/1997 Cao đẳng Điều khiển tàu biển Ấp Xuân Hồi- Xã Liên Thủy-Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình Trúng tuyển

175 Nguyễn Tấn Trung 24/10/1991 Cao đẳng Khai thác máy tàu thủy Ấp Bàn Long, H.Châu Thành, T.Tiền Giang Trúng tuyển

176 Nguyễn Thanh Bình 21/10/2001 Cao đẳng Logistics 197/24A, Đường Cao Đạt, P1, Q5, Tp.HCM Trúng tuyển

177 Đỗ Xuân Phong 06/01/2005 Trung cấp Công nghệ ô tô Dophongbmw@Gmail.Com Trúng tuyển

178 Nguyễn Bùi Ngọc Huyền 09/05/2003 Cao đẳng Logistics
C10/33, Nguyễn Văn Linh, Khu Phố 6, Bình Hưng, H.Bình 

Chánh, Tp.HCM
Trúng tuyển

179 Nguyễn Thanh Phong 16/05/2007 Trung cấp Kế toán doanh nghiệp Thanhphong052007@Gmail.Com Trúng tuyển

180 Đặng Thanh Huy 02/09/2007 Trung cấp Công nghệ thông tin
107/2, Khu Phố Phong Thanh, Tt Cần Thạnh, H.Cần Giờ, 

Tp.HCM
Trúng tuyển

181 Hồ Ngọc Hân 07/12/2005 Cao đẳng Logistics Bình Tường, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định Trúng tuyển

182 Lưu Đàng Vĩnh Hưng 12/10/2005 Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng Phước Đồng, Phước Hậu, H. Cần Giuộc, T.Long An Trúng tuyển

183 Nguyễn Đăng Khiêm 01/08/2005 Cao đẳng Công nghệ thông tin 85, Vạn Thuỷ Tú, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết. Trúng tuyển

184 Phạm Như Nhất 15/05/2000 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy Ấp 2 Tây, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Trúng tuyển

185 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 27/07/2005 Cao đẳng Logistics
61/06, Thống Nhất, Tổ 2, KP Công Thạnh, P.Tam Quan Bắc, 

TX.Hoài Nhơn, Bình Định
Trúng tuyển

186 Nguyễn Thị Thúy Sang 26/01/2002 Trung cấp Kế toán doanh nghiệp 54/3, Ấp 2 Trúng tuyển

187 Nguyễn Văn Điệp 25/01/1996 Cao đẳng Sửa chữa máy tàu thủy
Tổ14, Thôn Vĩnh Nam, Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh 

Quảng Nam
Trúng tuyển

188 Hoàng Anh 25/05/2005 Cao đẳng Công nghệ ô tô
109/6/2A, Đường 416 , Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An , Huyện Củ Chi 

, Tp.HCM
Trúng tuyển

189 Hồ Sanh 04/07/2004 Cao đẳng Điều khiển tàu biển Ấp Phú Vinh-Xã Phú Riềng-Huyện Phú Riềng-Tỉnh Bình Phước Trúng tuyển

190 Lê Gia Trung Hiếu 07/10/2005 Cao đẳng Logistics 1135/83/11, Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q7, Tp.HCM Trúng tuyển


